	SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

(Đề thi có 03 trang)
	Đề kiểm tra khảo sát lần 1
Môn học: Toán 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


	Họ, tên thí sinh: ...........................................................
Số báo danh: ................................................................
	 (
Mã đề 1001
)


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tam giác nhọn ABC có . Số đo góc B là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Mệnh đề toán học nào sau đây là mệnh đề sai?
	A. Số 2 là số nguyên.	B. Số 2 là số hữu tỉ dương.
	C. Số 2 không là số nguyên tố.	D. Số 2 là số hữu tỉ.
Câu 3. Hệ nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?


	A. .	B. .


	C. .	D. 

Câu 4. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?




	A. .	B. 	C. .	D. .




Câu 5. Cho tam giác  có , , . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Trong lớp 10A có 40 học sinh. Trong đó có 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Văn và 10 học sinh thích cả 2 môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Văn?
	A. 40	B. 35	C. 10	D. 45


Câu 7. Cho tập hợp , . Quan hệ nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Cho tập hợp . Tập hợp A là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 9. Cho tam giác  biết . Độ dài cạnh ( làm tròn đến hàng phần trăm) là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Cho tập hợp . Tập  là tập hợp nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11. Cho tập hợp. Các phần tử của tập  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



















Câu 1. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm  và . Để sản xuất một tấn sản phẩm loại  cần  tấn nguyên liệu và làm việc trong  giờ. Để sản xuất một tấn sản phẩm loại  cần  tấn nguyên liệu và làm việc trong  giờ. Xưởng có tối đa  tấn nguyên liệu và thời gian làm việc không quá  giờ. Biết mỗi tấn sản phẩm loại  đem lại lợi nhuận  triệu đồng, mỗi tấn sản phẩm loại  đem lại lợi nhuận  triệu đồng. Gọi  và  lần lượt là số tấn sản phẩm loại  và loại  mà xưởng sản xuất ().

	a) Cặp số  thỏa mãn tất cả các điều kiện về nguyên liệu và thời gian của xưởng.

	b) Miền nghiệm biểu diễn số tấn sản phẩm  mà xưởng có thể sản xuất được là một miền tam giác (tính cả biên).

	c) Điều kiện về nguyên liệu để sản xuất hai loại sản phẩm được mô tả bởi bất phương trình: .

	d) Lợi nhuận lớn nhất mà xưởng có thể đạt được là  triệu đồng.


Câu 2. Cho tam giác có .


	a) Diện tích tam giác  là   là .


	b) Độ dài đường cao kẻ từ đỉnh bé hơn .

	c) Tam giác  là tam giác tù.


	d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là .

Câu 3. Cho . Khi đó:


	a) 	b) 


	c) 	d) 

Câu 4. Cho các tập hợp. Khi đó:


	a) 	b) .


	c) 	d) .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Cho tập hợp  và . Tính tổng các giá trị nguyên của tập hợp .


Câu 2. Biết . Tính giá trị của biểu thức 



Câu 3. Trong đợt khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đưa ra ba nhóm ngành cho học sinh lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba nhóm ngành nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống kê theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 20 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 21 học sinh chọn nhóm ngành  tế, 22 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 3 học sinh không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được kết quả: có 8 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và  tế, 9 học sinh chọn hai nhóm ngành  tế và Công nghệ thông tin, 10 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên biết lớp 10D có 45 học sinh?


















Câu 4. Một khu rừng phòng hộ có ba chốt kiểm lâm đặt tại ba vị trí  tạo thành tam giác. Người ta đo được khoảng cách từ trạm  đến trạm và  lần lượt là  và , và góc giữa 2 hướng từ trạm  đến trạm , trạm  là . Để tăng cường thêm chốt kiểm lâm, người ta chọn một vị trí  nằm trên đoạn đường nối từ trạm  đến vị trí chính giữa của đoạn đường nối hai trạm  và , sao cho Tổng bình phương quãng đường từ trạm  đến ba trạm  là nhỏ nhất. Giả sử các đoạn đường đều là đường thẳng, tính độ dài quãng đường từ trạm  đến trạm . (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).







Câu 5. Bác Nam có một mảnh đất hình tứ giác  (như hình vẽ) với Để tính diện tích mảnh đất, cháu của bác Nam lấy hai điểm nằm trên hai cạnh sao cho , sau đó bác Nam dùng thước dây đo được . Diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?[image: ]
Câu 6. Một công ty, trong một tháng cần sản xuất ít nhất 12 viên kim cương to và 9 viên kim cương nhỏ. Từ một tấn Cacbon loại 1 (giá 100 triệu đồng) có thể chiết xuất được 5 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ, từ 1 tấn Cacbon loại 2 (giá 40 triệu đồng) có thể chiết xuất được 2 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ. Mỗi viên kim cương to có giá 20 triệu đồng, mỗi viên kim cương nhỏ có giá 10 triệu đồng. Hỏi trong một tháng công ty này lãi được nhiều nhất là bao nhiêu tiền (đơn vị: triệu đồng)? Biết rằng mỗi tháng chỉ có thể sử dụng tối đa 4 tấn Cacbon mỗi loại và tổng số tiền mua Cacbon không vượt quá 500 triệu đồng.
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